
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HẬU GIANG 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND       Hậu Giang, ngày        tháng      năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thí điểm không tiếp nhận hồ sơ 

giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành tỉnh Hậu Giang 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 về 

sửa đối, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 

năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 04 tháng 4 năm 2023 của 

Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban 

Quốc gia về Chuyển đổi số năm 2023; 

Căn cứ Công văn số 3109/BTTTT-CĐSQG ngày 01 tháng 8 năm 2023 của 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả 

dịch vụ công trực tuyến; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.  
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Danh mục 66 thủ tục hành chính thí điểm không tiếp nhận 

hồ sơ giấy, thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải 

quyết của các Sở, ban, ngành tỉnh Hậu Giang, cụ thể: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông: 04 thủ tục. 

2. Sở Nội vụ:  05 thủ tục. 

3. Sở Xây dựng: 02 thủ tục. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 06 thủ tục. 

5. Sở Công Thương: 05 thủ tục. 

6. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 05 thủ tục. 

7. Sở Giao thông vận tải: 16 thủ tục. 

8. Sở Giáo dục và Đào tạo: 07 thủ tục.  

9. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 02 thủ tục.  

10. Sở Y tế: 02 thủ tục.  

11. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 03 thủ tục.  

12. Sở Khoa học và Công nghệ: 07 thủ tục.  

13. Sở Tư pháp: 01 thủ tục.  

14. Ban Quản lý các Khu công nghiệp: 01 thủ tục. 

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các thủ tục hành 

chính thí điểm không nộp hồ sơ giấy, thực hiện thông qua dịch vụ công trực 

tuyến theo Phụ lục đính kèm; đồng thời, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong quá 

trình thực hiện.  

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị  liên quan thực hiện tuyên truyền nội dung 

này để người dân, doanh nghiệp tăng cường nộp hồ sơ trực tuyến thay cho hình thức 

trực tiếp. 

2. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh có các thủ tục hành chính 

quy định tại Điều 1 triển khai thực hiện việc giải quyết các thủ tục hành chính 

không nộp hồ sơ giấy, thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến đúng quy 

định của pháp luật. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin 

và Truyền thông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC); 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Cơ quan Báo, Đài tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải); 

- Lưu: VT, NC.  

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 
 

Đồng Văn Thanh 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG TIẾP NHẬN  

HỒ SƠ GIẤY, THỰC HIỆN THÔNG QUA DỊCH VỤ CÔNG 

 TRỰC TUYẾN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA  

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH HẬU GIANG 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2023  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang) 

 

STT Tên thủ tục Lĩnh vực 

1 Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông (04 thủ tục)  

1.1 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Báo chí 

1.2 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản 

1.3 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính 

1.4 Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính 

2 Lĩnh vực Nội vụ (05 thủ tục) 

2.1 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 
Thi đua- 

Khen thưởng 

2.2 

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc 

đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật 

tín ngưỡng, tôn giáo 

Tôn giáo 

2.3 Thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành Tôn giáo 

2.4 

Thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức 

việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của 

Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

Tôn giáo 

2.5 

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp 

pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một 

tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh 

Tôn giáo 

3 Lĩnh vực Xây dựng (02 thủ tục) 

3.1 
Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng 

II, hạng III 

Hoạt động 

xây dựng 

3.2 
Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, 

hạng III 

Hoạt động 

xây dựng 

4 Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (06 thủ tục) 

4.1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật 

4.2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật 

4.3 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật 
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật 

4.4 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón 
Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật 
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4.5 Cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 
Chăn nuôi,  

Thú y - Thủy sản 

4.6 

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản 

xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban 

hành (áp dụng cho việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy các 

sản phẩm thuộc lĩnh vực chăn nuôi, thú y, thủy sản) 

Chăn nuôi,  

Thú y - Thủy sản 

5 Lĩnh vực Công Thương (05 thủ tục) 

5.1 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương 

thực hiện 

An toàn vệ 

sinh thực phẩm 

5.2 

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến 

mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương 

Xúc tiến 

thương mại 

5.3 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam 
Xúc tiến 

thương mại 

5.4 Thông báo hoạt động khuyến mại 
Xúc tiến 

thương mại 

5.5 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại 
Xúc tiến 

thương mại 

6 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (05 thủ tục) 

6.1 
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh 
Bảo trợ xã hội 

6.2 
Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người 

lao động nước ngoài. 

Lao động - 

Tiền Lương - 

Bảo hiểm xã hội 

6.3 
 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

Lao động - Tiền 

Lương - Bảo 

hiểm xã hội 

6.4 Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp 

Lao động - Tiền 

Lương - Bảo 

hiểm xã hội 

6.5 

Khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa 

phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 

Lao động - Tiền 

Lương - Bảo 

hiểm xã hội 

7 Sở Giao thông vận tải (16 thủ tục) 

7.1 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Đường bộ 

7.2 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe. Đường bộ 

7.3 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe. Đường bộ 

7.4 Cấp Giấy phép xe tập lái Đường bộ 

7.5 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Đường bộ 

7.6 
Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều 

chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo 
Đường bộ 

7.7 

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp giấy 

chứng nhận bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội 

dung khác 

Đường bộ 
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7.8 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Đường bộ 

7.9 
Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với 

trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất hoặc hư hỏng 
Đường bộ 

7.10 

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự 

thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh 

hoặc giấy phép kinh doanh bị thu hồi, tước quyền sử dụng 

Đường bộ 

7.11 

Cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: 

bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, 

bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng xe 

Công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo rơmoóc xe ô tô tải kinh doanh vận tải 

hàng hóa thông thường và xe taxi tải) 

Đường bộ 

7.12 

Cấp lại phù hiệu xe kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải 

hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt 

theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh 

vận tải hàng hóa: bằng xe Công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo 

rơmoóc xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường 

và xe taxi tải) 

Đường bộ 

 

7.13 
Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

Đường thủy 

nội địa 

7.14 Công bố hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 
Đường thủy 

nội địa 

7.15 Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 
Đường thủy 

nội địa 

7.16 Gia hạn hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 
Đường thủy 

nội địa 

8 Sở Giáo dục và Đào tạo (07) 

8.1 
Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng 

giáo dục 

Lĩnh vực 

kiểm định 

chất lượng 

giáo dục 

8.2 
Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng 

giáo dục 

Lĩnh vực 

kiểm định 

chất lượng 

giáo dục 

8.3 
Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng 

giáo dục 

Lĩnh vực 

kiểm định 

chất lượng 

giáo dục 

8.4 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia 

Lĩnh vực 

giáo dục và 

đào tạo thuộc 

hệ thống giáo 

dục quốc dân 

8.5 
 

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 

Lĩnh vực 

giáo dục và 

đào tạo thuộc 

hệ thống giáo 

dục quốc dân 



7 

 

 

8.6 Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia 

Lĩnh vực 

giáo dục và 

đào tạo thuộc 

hệ thống giáo 

dục quốc dân 

8.7 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 
Lĩnh vực văn 

bằng, chứng chỉ 

9 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (02) 

9.1 
Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản quảng cáo trên bảng  quảng 

cáo, băng gôn 
Văn hóa 

9.2 Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Văn hóa 

10 Sở Y tế (02) 

10.1 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B,C, D 
Trang thiết  

bị Y tế 

11.2 
Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất 

trong nước 

Công bố  

Mỹ phẩm 

11 Sở Kế hoạch và Đầu tư (03) 

11.1 Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên 
Đăng ký 

doanh nghiệp 

11.2 
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty 

trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần 

Đăng ký 

doanh nghiệp 

11.3 
Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với 

công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 

Đăng ký 

doanh nghiệp 

12 Sở Khoa học và Công nghệ (07) 

12.1 Khai báo thiết bị X quang chuẩn đoán trong y tế 

Năng lượng 

nguyên tử, an 

toàn bức xạ và 

hạt nhân 

12.2 
Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ 

 

Năng lượng 

nguyên tử, an 

toàn bức xạ và 

hạt nhân 

12.3 Cấp Giấy phép sử dụng thiết bị X quang chuẩn đoán y tế 

Năng lượng 

nguyên tử, an 

toàn bức xạ và 

hạt nhân 

12.4 
Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử 

dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế). 

Năng lượng 

nguyên tử, an 

toàn bức xạ và 

hạt nhân 

12.5 

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước 

và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước 

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Hoạt động 

khoa học và 

công nghệ 
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12.6 

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa 

sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được 

quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa 

học và Công nghệ ban hành 

Tiêu chuẩn 

đo lường 

chất lượng 

12.7 
Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả 

chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận 

Tiêu chuẩn 

đo lường 

chất lượng 

13 Sở Tư pháp (01) 

13.1 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch 

14  Ban Quản lý các khu công nghiệp (01) 

14.1 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã 

được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc 

diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án 

đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của 

UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý 

 

 

 

Đầu tư 
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